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I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P32(TÍN) HONG HA GAS VN 78 4.5 1683 ĐA - XDTN 02H00 HAI NAM ETA 02H00

2 P34(ĐẠT) VIET THUAN 11-02 VN 119 6.3 6288 ĐA - KN CC2 13H00 VIET TIN ETA 08H00

3 P5(HẢI A) VU GIA 15 VN 89.8 6.5 2223 ĐA - XMCTHG 14H00 SONG HAU ETA 14H00 

4 P36(NGUYÊN) MEKONG PANDAW Cambodia 60 2 831 VX - MTHO 10H00 MEKONG KẾT HỢP

5 P35(QUỐC) MEKONG DISCOVERY VN 63 2 1793 SD - MTHO 13H00 TỰ TÚC

6 P33(KHOA) AQUA MEKONG CAMBODIA 62.4 2.5 1300 SD - MTHO 11H30 MYTHO  

 

 

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P29(NHÂN) + THI EPIC 09 VN 103 3 6559 KN CC2 - ĐA 06H00 VIET TIN

2 P31(PHƯƠNG) VIET THUAN 11-03 VN 119.9 3 5566 KN CC2 - ĐA 06H00 VIET TIN

3 P38(BÌNH) PHUONG NAM 126 VN 79.9 6.3 2717 TN - ĐA 06H00 SONG HAU

4 P28(HỌC) LAMARGUERITE VN 71.6 2 1660 MTHO.- SD 16H00 MYTHO

5 P20(LINH) VIKING TONLE VN 79.9 2 2999 CB - VX 11H30 MY THO  

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P24(CƯỜNG A) EPIC 05 VN 103.0 5.0 6,559 KN CC2 - NDSH1 18H30 VIET TIN KẾ HOẠCH TÀU NGÀY 04/3

2 P21(DÂN) EPIC 09 VN 103 3 6559 NDSH1 - KN CC2 18H00 VIET TIN KẾ HOẠCH TÀU NGÀY 04/3

3 P31(PHƯƠNG) VIET THUAN 11-03 VN 119.9 3 5566 NDSH1 - KN CC2 20H00 VIET TIN KẾ HOẠCH TÀU NGÀY 04/3

4 P28(HỌC) VIET THUAN 11-01 VN 119.9 6.3 6225 KN CC2 - NDSH1 20H30 VIET TIN KẾ HOẠCH TÀU NGÀY 04/3

5 P21(DÂN) HONG HA GAS VN 78 4.5 1683 XDTN - PV GAS 12H30 HAI NAM

6 P24(CƯỜNG A) HONG HA GAS VN 78 4.5 1683 PV GAS - SGPT 17H00 HAI NAM

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG

Ngày 05 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI NHÁNH HOA TIÊU V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Ghi chú

Cần Thơ, ngày 04 tháng 3 năm 2026

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ


